
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3002 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 2 36 1001 LNMTC ở BT (T) 7 cm

7 3 22 ĐT UBT(T) 14cm

8 4 71 3003 Sa BQ TC độ 4 + Sa TT độ 2

8 5 57 3003 K NMTC gđoạn IA/Sang thƣơng to

8 6 27 0000 LNMTC ở BT (T) 6 cm/dính

9 7 23 1001 UBT nghi K

9 8 47 2002 Đa NXTC gây rong huyết

11 9 40 3023 UBT(T) 6 cm

11 10 33 0010 UBT(P) 13cm

11 11 15 ĐT UBT(T)

2 12 35 ĐT UBT(T) 8 cm

2 13 27 2002 UBT(T) 7 cm

2 14 27 0010 UBT(T) 4 cm

15 31 2002 UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3023 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 2 37 1011 UBT 2 bên/VMC

7 3 28 0000 UBT(P) 5 cm/VS I

8 4 56 3023 K NMTC giai đoạn IB

8 5 64 2002 Td khối u cạnh TC(P) nghĩ UXTC thoái

5 0 hóa; CĐPB: Sarcome

8 6 46 ĐT K NMTC gđ IA/BN đã cắt TC LÊ DIỆP + NHÂN + M.PHƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + THANH LOAN + M.THỊNH.TT

H. PHƢƠNG + THANH LOAN + M.THỊNH.TT

H. PHƢƠNG + M.THỊNH.TT

MỸ NHI + NHÂN + LÊ DIỆP 

LÊ DIỆP + NHÂN + M.PHƢƠNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + THỊ HƢỚNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + THỊ HƢỚNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + THỊ HƢỚNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + H.LOAN.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + V.ĐIỆN.TT

THỤC TRANG + THANH HƢƠNG.TT

TR.THẢO + HOÀI THƢ + MINH TÂN

TR.THẢO + HOÀI THƢ + MINH TÂN

ÁI THỤY + MINH NGỌC + H.CƢỜNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + H.CƢỜNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + H.CƢỜNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + H.NGỌC.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + H.LINH.TT

MAI PHƢƠNG1 + THIÊN THANH + HOÀI NAM

MAI PHƢƠNG1 + THIÊN THANH + HOÀI NAM

THIÊN THANH + HOÀI NAM

V.THÀNH + THỤC TRANG + TT SÀN CHẬU

MỸ NHI + THỤC TRANG + THANH HƢƠNG.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS TS TTTXT

NS Cắt 2 BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 04/07/2016 đến ngày 10/07/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

VŨ THỊ HOÀNG TRÂN

NGUYỄN THỊ SEN

TRẦN THỊ DIỆU

CAO THỊ BẠCH NHẠN

LÊ THỊ KIM QUANH

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

TRẦN THỊ NGA

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHÍNH

PHẠM THỊ NHO

DƢƠNG THỊ LAN

TRẦN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN ÁI NHƢ

BÙI THỊ NGỌC LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ NHÃ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ DẠ QUYÊN

NGUYỄN THỊ NHỮNG

NGUYỄN THỊ QUẾ

ĐOÀN THỊ ANH PHƢƠNG

319UB

301UB

UBPK

1920

308UB

3250

3332

SHC

304UB

1926

1931

54N

326UB

1933

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

324UB

KP

1927

1916

PM

Ngày: 04/07/2016 

Ngày: 05/07/2016 

1912

1924

3251

3246



9 7 52 2012 CIN 3 đã k/chóp + LNMTC trong cơ

9 8 45 1001 NXTC dƣới niêm; CĐ khác: Polype

8 0 lòng TC

9 9 38 1001 UBT 2 bên + LNM trong cơ/VMC

11 10 37 3013 UBT(P) 8 cm

11 11 33 2012 U bì BT(T) 6 cm

11 12 25 0000 UBT(T) 6 cm/VS I

2 13 33 2012 UBT(T) 6 cm

2 14 33 2002 UBT(T) 6 cm

2 15 24 0010 UBT(P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 4004 UXTC 12 tuần gây rong huyết

7 2 47 1021 Polype lòng TC to

7 3 34 1011 Nang đa thùy đặc BT(P)

8 4 63 0000 UBT(P) 8 cm

8 5 48 0000 UXTC 12 tuần gây thống kinh + 

6 0 Polype lòng TC

9 7 42 2012 NXTC dƣới niêm gây rong huyết

9 7 69 2002 UBT(P) 4 cm

9 8 30 0000 UBT/VS I

11 9 60 6004 UBT(T) 10 cm

11 10 49 4004 UBT(P) 5 cm

11 11 25 0000 UBT 2 bên    

2 12 56 1021 UBT(T) 5 cm

2 13 49 4004 UBT(P) 7 cm

2 14 26 1001 UBT(P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 66 7017 UXTC to THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU BA

TP NGA + TUYẾT TRINH.TT

M.TUẤN.BM + THÚY PHƢỢNG + T.NGHĨA.TT

M.TUẤN.BM + THÚY PHƢỢNG + T.NGHĨA.TT

M.TUẤN.BM + T.NGHĨA.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + THỊ THẢO.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + THANH TOÀN.TT

THƢƠNG.BM + Đ.THẢO + TR BÍCH 2

Đ.THẢO + TR BÍCH 2 + NGỌC PHƢƠNG.TT

Đ.THẢO + TR BÍCH 2 + NGỌC PHƢƠNG.TT

TP NGA + TẠ LINH + TUYẾT TRINH.TT

TP NGA + TẠ LINH + TUYẾT TRINH.TT

BS KHOA NS + MẬN + H.VÂN.TT

HƢNG + H.QUYÊN + QUANG TÍN.TT

HƢNG + H.QUYÊN + QUANG TÍN.TT

H.QUYÊN + QUANG TÍN.TT

M.TUYỀN + VY.YD + T.XUÂN

M.TUYỀN + VY.YD + T.XUÂN

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + THỊ SAN.TT

QUANG.BM + THỊ SAN.TT

K.CHI.PNT + THU + LỆ HẰNG.TT

K.CHI.PNT + THU + LỆ HẰNG.TT

K.CHI.PNT + LỆ HẰNG.TT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + T.NGUYÊN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ MẬN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ MẬN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ MẬN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + THỊ SAN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS BTC Cắt đốt polype, nếu KĐ mổ bung cắt polype

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

LÊ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT LIÊN

TRƢƠNG THỊ BÉ BA

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ VIỄN

BÙI THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

LÊ THỊ THỦY

HUỲNH THỊ LỤA

LÉN THỊ HÚNG

NGUYỄN THỊ LÊ

ĐOÀN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NHÂN

PHAN THỊ HỒNG THẢO

NGUYỄN THỊ BÍNH

NGUYỄN THỊ VÂN

HOÀNG THỊ THẢO

VÕ THỊ NGỌC HÂN

TRẦN THỊ MỸ TRANG

VÕ THANH TÂM

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ LAN

LÂM THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

ĐÀO THỊ HUẾ

ĐỒNG THỊ NGUYỆT

3286

1906

1944

1951

1935

1964

1957

3281

1941

1968

1861

KP

1956

3244

3343

1847

3208

3333

3235

3236

3354

3342

303UB

KP

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/07/2016 

Ngày: 07/07/2016 



7 2 45 2102 NXTC 12 tuần gây rong huyết/VMC

7 3 25 0000 UBT(P) 6 cm

8 4 66 9019 UBT(P) 5 cm

8 5 34 1021 UBT 2 bên; CĐ khác: Polype lòng TC

8 6 24 0000 UBT 2 bên   

9 7 47 2002 UXTC to

9 8 45 2012 UXTC 12 tuần

9 9 38 1011 UBT(T) 8 cm

11 10 42 1001 UBT(P) 8 cm/VMC

11 11 33 1011 UBT(T) 5 cm

11 12 23 1001 UBT(P) 7 cm

2 13 42 1011 UBT(T) 6 cm

2 14 23 0000 LNMT ở CBT(P) 5cm/VS I

2 15 37 3013 UBT(T) 7 cm

16 22 0010 UBT(P) 4 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2002 Polype lòng TC

7 2 40 2012 UXTC to

7 3 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 58 5005 TSPTĐHNMTC

8 5 44 3103 UXTC 12 tuần

8 6 48 4003 UBT(T) 4 cm

9 7 48 0000 UXTC 12 tuần gây rong huyết

9 8 45 1001 UBT 2 bên 8 cm

9 9 39 2012 LNMTC ở BT (P) 6 cm

11 10 64 5005 Ứ dịch TV(P)

11 11 41 2022 UBT(P) 5 cm/dính

11 12 33 0020 LNMTCBT 2 bên/dính

2 13 46 1001 UBT(T) 6 cm

2 14 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

THU HÀ 2 + K.LIÊN + THỊ VÂN.TT

THU HÀ 2 + K.LIÊN + THỊ VÂN.TT

PHAN NGA + D.MINH + TỐ NHƢ

D.MINH + TỐ NHƢ + THU HÀ.TT

D.MINH + THU HÀ.TT

ANH TUẤN + MỸ THANH + ÁI LOAN.TT

ANH TUẤN + MỸ THANH + ÁI LOAN.TT

ANH TUẤN + MỸ THANH + ÁI LOAN.TT

LÊ DIỆP + BÍCH TY + QUANG TÍN.TT

LÊ DIỆP + BÍCH TY + QUANG TÍN.TT

LÊ DIỆP + BÍCH TY

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG 

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC + NHƢ NGỌC.TT

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC + NHƢ NGỌC.TT

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC + NHƢ NGỌC.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + BÍCH CHI.TT

BS KHOA NS + MỸ KHANH + NGHĨA TUẤN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

T.NGỌC + LAM HÀ

V.HÙNG + P.DUNG 2 + Đ.THÀNH.TT

V.HÙNG + P.DUNG 2 + Đ.THÀNH.TT

V.HÙNG + P.DUNG 2 + Đ.THÀNH.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU BA

K.HOÀNG + THU BA

H.THẮM + DIỆU HIỀN + THỊ MẬN.TT

H.THẮM + DIỆU HIỀN + THỊ MẬN.TT

H.THẮM + THỊ MẬN.TT

NS Cắt PP(P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt polype

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC Cắt polype + NS ổ bụng bóc UBT 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

TỪ THỊ VĨ

ĐỖ THỊ THU THỦY

HÀ THỊ TẤN

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG

TRẦN THỊ KIM SANG

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

PHẠM THỊ XANH

PHẠM KIM PHƢƠNG

ĐẶNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

LÊ THỊ VƢƠNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ NHÍ

BN TNTC

BN TNTC

KA THANH

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG

CAO THỊ HÀ TIÊN

ĐẶNG PHẠM THỦY TIÊN

LÝ NGUYỄN HUYỀN TRÂN

LÊ THỊ PHI

TRẦN THỊ LỆ TRINH

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

BÙI THỊ NGÁT

NGUYỄN THỊ SAO

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRỊNH THỊ HÀO

3231

2005

1976

3301

3304

3290

3283

3612

1909

3257

2006

1977

KP

1907

3305

1996

1987

1969

3607

1982

3611

1896

1883

3605

1901

1884

2003

KP

1978

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/07/2016 



2 15 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 28 2002 UBT(T) 8 cm

THU HÀ 2 + THỊ VÂN.TT

DỰ BỊNS Bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐTPHẠM KIM PHƢỢNG

HỒ THỊ DUYÊN3294

3305


